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KÌ KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA 

Khóa ngày 04 tháng 7 năm 2024 

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM 

TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT NĂNG LỰC (40 điểm) 

MÃ BÀI KHẢO SÁT: 647 

Dùng bút chì tô kín ô tròn tương ứng trong BẢNG TRẢ LỜI với phương án trả lời được chọn. Khi 

muốn đổi phương án trả lời, thí sinh chỉ cần gôm (tẩy) sạch ô đã tô và tô lại ô tròn mới (mỗi câu 

trả lời đúng được 2 điểm). 

KHÔNG trả lời bằng cách khoanh tròn ở đầu các câu đáp án trong phần đề dưới bảng trả lời. 

Chỉ chấm điểm cho phần bài làm trong bảng trả lời. 

BẢNG TRẢ LỜI 

Câu Chọn lựa  Câu Chọn lựa 

1      11     
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5      15     
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10      20     

 

KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH (30 điểm) 

PART ONE. LISTENING (10 pts) 

Question 1. (2.5 pts) 

one for younger students  

Question 2. (2.5 pts)  

gymnasium from 3:30 p.m. 

Question 3. (2.5 pts)  

assisting the track 

Question 4. (2.5 pts) 

their/the parents giving/stating the  
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PART TWO. READING (10 pts) 

Question 1. (1 pt) 

TRUE 

Question 2. (1 pt)  

FALSE 

Question 3. (2 pts) 

C 

Question 4. (2 pts) 

B 

Question 5. (2 pts)  

its generosity 

Question 6. (2 pts)  

escape 

PART THREE. WRITING (10 pts) 

Question 1. (5 pts)   

Lucy and her friends are doing (some/the) group work on biology at the present time. 

Question 2. (5 pts)   

Luckily enough, no-one was/got injured in the accident on the slippery road.  

 

 

KHẢO SÁT NĂNG LỰC TOÁN HỌC VÀ TƯ DUY LOGIC 

Bài 1. (6 điểm) 

Đáp án: 

a) 33 (3đ) 

b) 53 (3đ) 

Bài 2. (3 điểm) 

Đáp án: 28  (3đ) 

Bài 3. (6 điểm) 

Tổng diện tích các mặt trước: 2 x 12 x 3 + 3 x 12 x 3 = 180 (dm2) ………………  2đ 

Tổng diện tích các mặt bên: (2 x 9 + 2 x 6 + 2 x 3) x 2 = 72 (dm2) ………………  2đ 

Tổng diện tích các mặt cần sơn: 180 + 72 = 252 (dm2)    ………………  1,5đ 

Đáp số: 252 dm2        ………………  0,5đ 

 



 

KHẢO SÁT NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VÀ LÀM VĂN 

NỘI DUNG ĐIỂM 

1. Đọc hiểu 8,0 điểm 

a. Dựa vào các câu hỏi của người con, học sinh kể ra một âm thanh của 

thế giới tự nhiên (1,0 điểm) và một âm thanh của cuộc sống gia đình (1,0 điểm). 

- Ví dụ: âm thanh của thế giới tự nhiên: tiếng mưa rơi tí tách; âm thanh 

của cuộc sống gia đình: tiếng đầm ấm bữa cơm 

2,0 điểm 

 

b. Dựa vào các câu hỏi của người con, học sinh đưa ra nhận xét về người 

con. Học sinh chỉ cần nêu 2 ý, mỗi ý được 1,0 điểm. 

Một vài gợi ý: Người con là người biết quan sát, biết lắng nghe thế giới tự 

nhiên, biết quan tâm đến gia đình, có tâm hồn phong phú, hay thắc mắc, … 

Lưu ý: học sinh có thể có các cách dùng từ, diễn đạt khác, miễn sao hợp lí. 

2,0 điểm  

c. Học sinh nêu nhận xét về tình cảm của người mẹ dành cho con (1,0 điểm) 

và lí giải vì sao nhận xét như vậy (1,0 điểm).  

Một vài gợi ý: người mẹ rất yêu thương con; căn cứ qua các hành động của 

người mẹ (ôm, thơm con; dặn dò con), qua việc mẹ quan tâm và yêu tất cả những 

gì thuộc về con…  

Lưu ý: học sinh có thể có các cách dùng từ, diễn đạt khác, miễn sao hợp lí. 

2,0 điểm 

 

d. Học sinh trả lời cho câu hỏi “Tiếng gì là hay nhất?” theo góc nhìn, suy 

nghĩ và trải nghiệm riêng. Tuy nhiên, cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Nêu được âm thanh mà học sinh cho là hay nhất (1,0) và giải thích được 

lựa chọn của mình. (1,0) 

2,0 điểm 

 

2. Làm văn 7,0 điểm 

2.1. Yêu cầu về kĩ năng 2,0 điểm 

- Nắm vững kĩ năng viết đoạn văn: có mở đoạn, phát triển đoạn và kết đoạn; 

đảm bảo số câu theo yêu cầu. 

- Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

 

2.2. Yêu cầu về nội dung 4,0 điểm 

Học sinh trình bày ý kiến, đưa ra các lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi 

người của mình để thuyết phục mọi người thấy rõ việc lắng nghe những âm thanh 

trong cuộc sống giúp chúng ta biết sống yêu thương. 

- Nêu được ý kiến: lắng nghe những âm thanh trong cuộc sống giúp chúng 

ta biết sống yêu thương. (0,5 điểm) 

- Nêu được lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ ý kiến; lí lẽ và dẫn chứng hợp lí, 

thuyết phục. (3,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

2.3. Sáng tạo 1,0 điểm 

- Thể hiện sự sâu sắc, độc đáo và mới mẻ trong suy nghĩ; thể hiện góc nhìn, 

ý kiến riêng của bản thân về vấn đề. 

- Diễn đạt sáng rõ, lập luận chặt chẽ; dùng từ, đặt câu hay, có nét riêng… 

 

 


